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THỨ TIẾT 
10A 

(Cô Cúc) 

10B 

(Cô Mỳ) 

10C 

(Cô Huệ) 

11A 

(Cô Hảo) 

11B 

(Cô Thu) 

11C 

(Cô Tuyết) 

2 
1 

NGHỈ THEO KẾ HOẠCH CỦA SỞ GIÁO DỤC 

2 

3 

4 

5 

3 

1 Hóa - Cúc H Toán -  Nhàn T CNNN - Thủy NN Sinh - Tâm S 
Ngoại ngữ  

Thu TA 
Toán - Hảo T 

2 TD - Hà TD Toán -  Nhàn T Văn - Thảo V Hóa - P.Hương H 
Ngoại ngữ  

Thu TA 
Toán - Hảo T 

3 
Văn  

 H.Phương V 
Văn - Thảo V TD - Hà TD Toán - Hảo T 

GDCD  

Giang CD 
Tin - Thanh Tin 

4 
Văn  

H.Phương V 
TD - Hà TD Lí - V.Phương L Toán - Hảo T Tin - Thanh Tin Văn - Thủy V 

5 Sử - Loan Su Lí - V.Phương L Toán - Huế T Tin - Thanh Tin Lí - Phụng L Văn - Thủy V 

4 

1 Hóa - Cúc H CNNN - Mỳ CN GDCD - Hào CD Toán - Hảo T 
GDCD  

Giang CD 
Văn - Thủy V 

2 Lí - Phương L Lí - V.Phương L Sinh - Mỳ CN Toán - Hảo T TD - Hà TD Văn - Thủy V 

3 
Ngoại ngữ  

 Hân TA 

Ngoại ngữ  

Nguyên TA 
TD - Hà TD 

Ngoại ngữ  

Huyền TA 
Toán -  Nhàn T Lí - Phương L 

4 
Ngoại ngữ  

 Hân TA 

Ngoại ngữ  

Nguyên TA 
Lí - V.Phương L 

Ngoại ngữ  

Huyền TA 
Toán -  Nhàn T TD - Hà TD 

5       

5 

1 Toán - Luyện T Sử - Loan Su Sử - Hòa Su Toán - Hảo T Ngoại ngữ- Thu TA Sinh - Liên S 

2 Toán - Luyện T TD - Hà TD Địa - Giang D Hóa - P.Hương H Sinh - Liên S Toán - Hảo T 

3 Sinh - Thảo S GDCD - Giang CD Văn - Thảo V TD - Hà TD Sử - Huệ Su Toán - Hảo T 

4 TD - Hà TD Hóa - Điệp H Văn - Thảo V Địa - Hoan D Hóa - H.Hương H Sử - Huệ Su 

5 Địa - Giang D Văn - Thảo V Hóa - Điệp H Sử - Huệ Su Lí - Phụng L Địa - Hoan D 

6 

1 
Văn  

H.Phương V 
Sinh - Mỳ CN Ngoại ngữ - Huệ TA Lí - Phương L Văn - N.Phương V Toán - Hảo T 

2 Lí - Phương L Hóa - Điệp H TC - TC10 Văn - N.Phương V Toán -  Nhàn T TD - Hà TD 

3 Tin - Thao Tin GDCD - Giang CD Toán - Huế T Văn - N.Phương V TD - Hà TD Văn - Thủy V 

4 
GDCD  

Giang CD 
Tin - Thao Tin Toán - Huế T TD - Hà TD CNCN - Thủy KT Văn - Thủy V 

5 TC - TC10 TC - TC10 Tin - Thao Tin CNCN - Thủy KT Địa - Hoan D CNCN -Tuấn CN 

7 

1 SH Lớp SH Lớp SH Lớp SH Lớp SH Lớp SH Lớp 

2 CNNN - Mỳ CN 
Ngoại ngữ  

Nguyên TA 

Ngoại ngữ  

Huệ TA 

Ngoại ngữ  

Huyền TA 
TC - TC11 

Ngoại ngữ  

Tuyết TA 

3 Tin - Thao Tin Toán -   Nhàn T 
Ngoại ngữ  

Huệ TA 

Ngoại ngữ  

Huyền TA 
Văn - N.Phương V 

Ngoại ngữ  

Tuyết TA 

4 Toán - Luyện T Toán -   Nhàn T Tin - Thao Tin TC - TC11 Văn - N.Phương V Hóa - Điệp H 

5 Toán - Luyện T Tin - Thao Tin Hóa - Điệp H Văn - N.Phương V Hóa - H.Hương H TC - TC11 


